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STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN

I TẬP THỂ

1 Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Quản lý Thi hành án dân sự 

2 Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh 
Điện Biên

3 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

4 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

5 Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự tỉnh Lai 
Châu

6 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2, tỉnh Lạng Sơn

7 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8, tỉnh Lào Cai

8 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

9 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Sơn La

10 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

11 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

12 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, Tuyên Quang

13 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh

14 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

15 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

16 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi

17 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3, tỉnh Quảng Ngãi

18 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8, tỉnh Thanh Hóa
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STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN
19 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3, tỉnh Thanh Hóa

20 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5, tỉnh Thanh Hóa

21 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5, tỉnh Nghệ An

22 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

23 Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

24 Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long

25 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8, tỉnh Vĩnh Long

26 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

27 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

28 Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

29 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh An Giang

30 Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

31 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8, tỉnh Tây Ninh

32 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9, tỉnh Tây Ninh

33 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7, thành phố Hải Phòng

34 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8, thành phố Hà Nội

35 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, thành phố Hà Nội

36 Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự Thành phố 
Hồ Chí Minh

37 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

38 Văn phòng Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

39 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 14, Thành phố Hồ Chí Minh

40 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, thành phố Đà Nẵng

41 Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành phố 
Đà Nẵng

42 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9, thành phố Đà Nẵng

43 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự thành phố Huế
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44 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

45 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

46 Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

47 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 13, tỉnh Phú Thọ

48 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5, tỉnh Thái Nguyên

49 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8, tỉnh Thái Nguyên

50 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9, tỉnh Thái Nguyên

II CÁ NHÂN

1 Bà Nguyễn Thị Sáu, Thẩm tra viên thi hành án, Ban Kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thẩm tra viên chính thi hành án, Ban Kiểm tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

3 Bà Đào Lê Dung, Thẩm tra viên chính thi hành án, Văn phòng Cục Quản 
lý Thi hành án dân sự

4 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chuyên viên, Văn phòng Cục Quản lý Thi 
hành án dân sự

5 Ông Nguyễn Thăng Long, Nhân viên lái xe, Văn phòng Cục Quản lý Thi 
hành án dân sự

6 Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Thẩm tra viên chính thi hành án, Phó Trưởng ban 
Ban Chuyển đổi số và thống kê dữ liệu thi hành án, Cục Quản lý Thi hành 
án dân sự

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thẩm tra viên thi hành án, Ban Chuyển đổi số và 
thống kê dữ liệu thi hành án, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

8 Bà Nguyễn Ngọc Anh, Chuyên viên chính, Ban Nghiệp vụ thi hành án hành 
chính và Thừa hành viên, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

9 Bà Phạm Ngọc Anh, Thẩm tra viên thi hành án, Ban Nghiệp vụ thi hành 
án hành chính và Thừa hành viên, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

10 Bà Nguyễn Thị Huệ, Thẩm tra viên chính thi hành án,  Ban Tổ chức cán bộ, 
Cục Quản lý Thi hành án dân sự

11 Bà Nguyễn Thị Mơ, Chuyên viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý 
Thi hành án dân sự
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STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN
12 Bà Trần Thị Thùy Linh, Thẩm tra viên chính thi hành án, Ban Tổ chức cán 

bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

13 Bà Tống Phương Anh, Thẩm tra viên thi hành án, Ban Pháp chế và Nghiệp 
vụ Thi hành án dân sự, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

14 Ông Lê Huy Hùng, Thẩm tra viên chính thi hành án, Ban Pháp chế và 
Nghiệp vụ Thi hành án dân sự, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

15 Bà Nguyễn Thị Trang, Thẩm tra viên chính thi hành án, Ban Pháp chế và 
Nghiệp vụ Thi hành án dân sự, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

16 Bà Đỗ Thị Hồng Vân, Chuyên viên, Ban Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản 
lý Thi hành án dân sự

17 Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chuyên viên, Ban Kế hoạch - Tài chính, Cục 
Quản lý Thi hành án dân sự

18 Ông Trương Ngọc Sơn, Chuyên viên, Ban Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản 
lý Thi hành án dân sự

19 Bà Hoàng Thị Minh Thư, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ 
chức thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

20 Bà Lý Thị Hoa, Thư ký thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, 
tỉnh Cao Bằng

21 Bà Vũ Thị Nga, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 
hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

22 Bà Nghiêm Thị Tuyết Hương, Thẩm tra viên thi hành án, Phòng Thi hành 
án dân sự Khu vực 1, tỉnh Điện Biên

23 Ông Mùa A Lầu, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 3, tỉnh Điện Biên

24 Bà Phạm Thị Thu Hiền, Chấp hành viên trung cấp, Trưởng phòng Phòng 
Thi hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh Điện Biên

25 Ông Phạm Văn Hiển, Chấp hành viên trung cấp, Phó Trưởng Thi hành án 
dân sự tỉnh Lai Châu

26 Ông Trần Văn Tùng, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 3, tỉnh Lai Châu

27 Ông Nguyễn Việt Cường, Chuyên viên, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
1, tỉnh Lai Châu
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STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN
28 Bà Chu Thị Tư, Thư ký thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 

2, tỉnh Lạng Sơn

29 Ông Lê Văn Thịnh, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 5, tỉnh Lạng Sơn

30 Ông Lê Tuấn Anh, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 6, tỉnh  Lào Cai

31 Bà Hà Thanh Giang, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 8, tỉnh Lào Cai

32 Ông Lừ Văn Tâm, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh Sơn La

33 Ông Lò Huy Bắc, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 
hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

34 Bà Lò Thị Thuận, Văn thư viên trung cấp, Văn phòng Thi hành án dân sự 
tỉnh Sơn La

35 Bà  Nguyễn Mai Linh, Thư ký thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 6, THADS tỉnh Sơn La

36
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và 
tổ chức thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

37 Bà Tống Thị Ngọc Nga, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 8, tỉnh Tuyên Quang

38 Ông Hà Duy Hiển, Chấp hành viên trung cấp, Trưởng phòng Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 3, tỉnh Tuyên Quang

39 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Cán sự, Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh 
Tuyên Quang

40 Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng

41 Bà Võ Thị Lan Hương, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 1, tỉnh Quảng Trị

42 Bà Nguyễn Thị Phượng, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Phòng 
Thi hành án dân sự Khu vực 5, tỉnh Quảng Trị

43
Bà Trần Thị Ngọc Liễu, Thư ký Thi hành án, Văn phòng Thi hành án dân 
sự tỉnh Quảng Trị



6

STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN
44 Ông Nguyễn Lương Nhất, Chấp hành viên sơ cấp, Thi hành án dân sự Khu 

vực 4, tỉnh Hà Tĩnh

45 Bà Phạm Thùy Linh, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế toán Thi hành án 
dân sự tỉnh Hà Tĩnh

46 Bà Trần Thị Hiếu, Cán sự, Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

47 Ông Lê Trung Dũng, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Khánh Hòa

48 Ông Võ Hữu Lộc, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 
hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

49 Bà Nguyễn Thị Thúy An, Thư ký thi hành án, Văn phòng Thi hành án dân 
sự tỉnh Quảng Ngãi

50 Ông Trần Nam Dân,  Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi

51 Ông Phạm Tiến Dũng, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Phòng 
Thi hành án dân sự Khu vực 3, tỉnh Quảng Ngãi

52 Bà Lâm Thị Trang, Thẩm tra viên thi hành án, Văn phòng Thi hành án dân 
sự tỉnh Thanh Hóa

53 Ông Lê Ngọc Hải, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án 
dân sự tỉnh Thanh Hóa

54 Bà Lê Thị Lâm, Trưởng phòng, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8, tỉnh 
Thanh Hóa

55 Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
1, tỉnh Thanh Hóa

56 Bà Tạ Thị Huệ, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
3, tỉnh Nghệ An.

57 Ông Nguyễn Xuân Quế, Phó Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 7, tỉnh Nghệ An

58 Ông Nguyễn Hữu Thiện, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 5, tỉnh Nghệ An.

59 Ông Lê Thành Long, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo,  Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

60 Ông Lê Văn Định, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11, 
tỉnh Gia Lai
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STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN
61 Ông Bùi Văn Hoài, Thư ký thi hành án, Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành án 

dân sự tỉnh Vĩnh Long

62 Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, Cán sự, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5, 
tỉnh Vĩnh Long

63 Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh 
Đồng Tháp

64 Ông Phan Hoàng Giang, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 4, tỉnh Đồng Tháp

65 Ông Nguyễn Việt Thắng, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 5, tỉnh Đồng Tháp

66 Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp

67 Bà Phạm Thị Hoàng Anh, Thẩm tra viên thi hành án, Phòng Thi hành án 
dân sự Khu vực 6, tỉnh Đồng Tháp

68 Ông Nguyễn Út Đông Hoà, Chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng Thi 
hành án dân sự thành phố Đồng Nai

69 Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chuyên viên, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
9, thành phố Đồng Nai

70 Bà Trần Thị Huyền Chi, Cán sự, Văn phòng Thi hành án dân sự thành phố 
Đồng Nai

71 Bà Phạm Thanh Huyền, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ 
chức thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự thành phố Đồng Nai

72 Ông Thái Văn Nhẫn, Nhân viên, Văn Phòng Thi hành án dân sự tỉnh An 
Giang

73 Bà Phạm Thị Cẩm Lình, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 
hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

74 Bà Trần Thị Thùy Trang, Thẩm tra viên thi hành án, Phòng Tổ chức cán 
bộ, Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

75 Ông Lê Thanh Tuấn, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 1, tỉnh An Giang

76 Ông Lại Thái Đền, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 4, tỉnh An Giang

77 Bà  Lâm Thị Ánh Loan,  Kế toán trưởng, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi 
hành án dân sự tỉnh Cà Mau
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STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN
78 Bà Huỳnh Thuỳ Như, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành 

án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

79 Bà Nguyễn Ngọc Như, Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành án 
dân sự tỉnh Cà Mau

80 Ông Nguyễn Minh Cần, Phó Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 4, tỉnh Cà Mau

81 Bà Trần Thị Thúy An, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 
thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

82 Ông Mai Minh Tân, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 11, tỉnh Tây Ninh

83 Ông Trần Hiếu Thuận, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 11, tỉnh Tây Ninh

84 Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 2, tỉnh Tây Ninh

85 Bà Nguyễn Ngọc Hồng Trang, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án 
dân sự Khu vực 1, tỉnh Tây Ninh

86 Ông Trần Thanh Tuấn, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

87 Ông Lê Văn Chơn, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 12,  thành phố Cần Thơ

88 Bà Nguyễn Linh Đan, Thẩm tra viên thi hành án, Phòng Tổ chức cán bộ, 
Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

89 Bà Cao Thị Hữu, Chấp hành viên trung cấp, Phòng Kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

90 Ông Tạ Hữu Tường, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh

91 Bà Trần Thị Thanh, Chấp hành viên trung cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh

92 Bà Nguyễn Thị Thùy Dịu, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân 
sự Khu vực 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

93 Bà Nguyễn Thị Thuận, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh
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94 Bà Hồ Thị Ngạn, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 

vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh

95 Ông Lê Văn Tập, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành 
án dân sự 1, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

96 Bà Ninh Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ 
chức thi hành án dân sự 2, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

97 Bà  Nguyễn Thị Thùy Chi, Thư ký thi hành án, Văn phòng Thi hành án dân 
sự thành phố Hà Nội

98 Bà Trần Phương Nga, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7, thành phố Hà Nội

99 Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân 
sự Khu vực 10, thành phố Hà Nội

100 Bà Trịnh Thị Thái, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 4, thành phố Hà Nội

101 Bà Trần Thị Anh Thi, Thư ký thi hành án, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành phố Huế

102 Bà Trần Thị Hiền, Văn thư, Văn phòng Thi hành án dân sự thành phố Huế

103 Ông Nguyễn Văn Dũng, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành 
án dân sự thành phố Huế

104 Bà Nguyễn Thị Hà, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Phòng 
Thi hành án dân sự Khu vực 7, thành phố Hải Phòng

105 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 
hành án dân sự, Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

106 Bà Vũ Thị Kim Quy, Thẩm tra viên thi hành án, Phòng Thi hành án dân 
sự Khu vực 1, thành phố Đà Nẵng

107 Ông Hoàng Nguyễn Duy Anh, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành 
án dân sự Khu vực 5, thành phố Đà Nẵng

108 Ông Nguyễn Như Minh, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 9, thành phố Đà Nẵng

109 Ông Phạm Văn Hữu, Phó Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 10, thành phố Đà Nẵng

110 Ông Zơ Râm Trải, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 11, thành phố Đà Nẵng
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111 Bà Nguyễn Hồng Giang, Phụ trách kế toán nghiệp vụ, Phòng Tài chính - 

Kế toán, Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

112 Bà Bùi Thị Thanh, cán sự, Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

113 Ông Nguyễn Trọng Tường, Thư ký thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7, tỉnh Hưng Yên

114 Bà Hoàng Thị Lâm, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 
thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

115 Bà Hoàng Thị Nga, Chấp hành viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Phòng 
Thi hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Quảng Ninh

116 Bà Vũ Thị Hải, Thẩm tra viên chính thi hành án, Phó Chánh Văn phòng Thi 
hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

117 Bà Phạm Thị Hằng, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án 
dân sự tỉnh Quảng Ninh

118
Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thẩm tra viên thi hành án, Phó Trưởng phòng 
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự tỉnh Phú 
Thọ

119 Bà Bùi Thị Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh 
Phú Thọ

120 Bà Vũ Thị Huệ, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân 
sự tỉnh Phú Thọ

121 Ông Nguyễn Anh Thắng, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 13, tỉnh Phú Thọ

122 Bà Phạm Thị Ngọc Thúy, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 
thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

123 Bà Lê Thị Luyến, Phó Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2, 
tỉnh Thái Nguyên

124 Ông Lại Đức Hiệp, Phó Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
5, tỉnh Thái Nguyên

125 Bà Nguyễn Thị Thào, Trưởng phòng, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9, 
tỉnh Thái Nguyên
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